	
	
	




	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
          …………………….

	



BẢNG THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG NGOẠI TỈNH BỊ BẮT GIỮ, XỬ LÝ CỦA CAH BÌNH LỤC/2023

	stt
	họ và tên
	năm sinh
	giới tính
	quê quán
	đăng ký thường trú
	hiện ở
	hành vi vi phạm
	đơn vị bắt, ngày bắt
	hình thức xử lý
	điều luật, quy định tại BLHS
	đã lập hồ sơ quản lý theo diện ST, nghiện
	ghi chú

	1
	La Thị Cúc
	2004
	Nữ
	Xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

	Xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

	Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

	TCSD
	CAH Bình Lục
	KTBC
	
	
	6/11/2022

	2
	Hoàng Thi Huyền
	2005
	Nữ
	Xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

	Xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

	Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

	TCSD
	CAH Bình Lục
	KTBC
	
	
	6/11/2022

	3
	Nguyễn Văn Năm
	1992
	Nam
	xóm 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	xóm 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	xóm 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	TCSD
	CAH Bình Lục
	KTBC
	
	
	8/12/2022

	4
	Lý Minh Huyền
	2003
	Nữ
	thôn Bản Tháng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	thôn Bản Tháng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	Xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	TCSD
	CAH Bình Lục
	KTBC
	
	
	11/1/2023

	5
	Sùng Thị Ly
	2002
	Nữ
	thôn Cốc Rế, Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cao
	thôn Cốc Rế, Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cao
	Xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	TCSD
	CAH Bình Lục
	KTBC
	
	
	11/1/2023



	CÁN BỘ LẬP DS
(ký, đóng dấu)
	 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
( ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)












	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
          …………………….

	



BẢNG THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG TRONG TỈNH BỊ BẮT GIỮ, XỬ LÝ CỦA CAH BÌNH LỤC/2023

	stt
	họ và tên
	năm sinh
	giới tính
	quê quán
	đăng ký thường trú
	hiện ở
	hành vi vi phạm
	đơn vị bắt, ngày bắt
	hình thức xử lý
	điều luật, quy định tại BLHS
	đã lập hồ sơ quản lý theo diện ST, nghiện
	ghi chú

	1
	Nguyễn Trọng Thạo
	1974
	Nam
	, xã An Đổ
	thôn Nguyễn, xã An Đổ
	thôn Nguyễn, xã An Đổ
	TTTPCMT
	CAH, 24/12/2023
	KTBC
	
	ST
	

	2
	Nguyễn Đình Bắc
	1990
	Nam
	xã An Lão
	thôn Phú Thủy, xã An Lão
	thôn Phú Thủy, xã An Lão
	TTTPCMT
	CAH, 30/12/2023
	KTBC
	
	
	

	3
	Bồ Lý Tiến
	1991
	Nam
	Xã Trung Lương
	thôn Đồng Quan, xã Trung Lương
	thôn Đồng Quan, xã Trung Lương
	MBTPCMT
	CAH, 02/01/2023
	KTBC
	
	
	

	4
	Nguyễn Đắc Phương
	1984
	Nam
	xã An Lão
	thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão
	thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão
	TCSD
	CAH, 11/01/2023
	KTBC
	
	
	

	5
	Trần Quang Hoàn
	1992
	Nam
	xã An Lão
	thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão
	thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão
	TCSD
	CAH,11/01/2023
	KTBC
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	1975
	NAM
	
	thôn đội 6 - xã Ngọc Lũ  
	thôn đội 6 - xã Ngọc Lũ  
	TTTPCMT
	CAH,11/01/2023
	KTBC
	
	
	

	7
	Nguyễn Quang Trung
	1976
	NAM
	
	xã An Lão
	xã An Lão
	TTTPCMT
	CAH,10/02/2023
	KTBC
	
	
	

	8
	Trần đình vinh
	1975
	NAM
	
	thôn đội 5, ngọc lũ
	thôn đội 5, ngọc lũ
	MBTPCMT
	CAH, 07/03/2023
	KTBC
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Túy
	1973
	NAM
	
	thôn đội 5, ngọc lũ
	thôn đội 5, ngọc lũ
	MBTPCMT
	CAH, 07/03/2023
	KTBC
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Dương
	1983
	NAM
	
	thôn đội 2, ngọc lũ
	thôn đội 2, ngọc lũ
	TTTPCMT
	CAH,05/04/2023
	KTBC
	
	
	

	11
	Nguyễn Huy Đại
	1986
	NAM
	
	thôn đội 2, ngọc lũ
	thôn đội 2, ngọc lũ
	TTTPCMT
	CAH,05/04/2023
	KTBC
	
	
	

	12
	Trần Đăng Ngọc
	1985
	NAM
	
	thôn đội 1, ngọc lũ
	thôn đội 1, ngọc lũ
	TTTPCMT
	CAH, 07/03/2023
	KTBC
	
	
	

	13
	Chu Văn Hải
	1986
	NAM
	
	Thôn an lão xã an lão
	Thôn an lão xã an lão
	MBTPCMT
	CAH, 08/05/2023
	KTBC
	
	
	



	CÁN BỘ LẬP DS
(ký, đóng dấu)
	 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
( ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)
















BẢNG THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG CÓ NƠI ĐKTT TẠI HÀ NAM BỊ CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG  BỊ BẮT GIỮ, XỬ LY CỦA CAH BÌNH LỤC/2023

	stt
	họ và tên
	năm sinh
	giới tính
	quê quán
	đăng ký thường trú
	hiện ở
	hành vi vi phạm
	đơn vị bắt, ngày bắt
	hình thức xử lý
	điều luật, quy định tại BLHS
	đã lập hồ sơ quản lý theo diện ST, nghiện
	ghi chú

	
	Lê Công Dũng
	1996
	Nam
	
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	TCSD
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	CÁN BỘ LẬP DS
(ký, đóng dấu)
	 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
( ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)




